
Phụ lục  

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH    

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2026  

        (Kèm theo Quyết định số: 1571 /QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 03 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

  

STT  Tên văn bản  Đơn vị chủ trì  Thời gian 

trình  ban 

hành  

Ghi chú  

1  Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP 

ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định thi hành Luật Viễn thông về hoạt 

động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông 

công ích  

Vụ Kế hoạch    

Tài chính 

  

Tháng 

01/2026  

Đã ban hành,  

TT số 01/2026/TT- 
BKHCN ngày 15/01/2026 

(chuyển từ năm 2025 

sang năm 2026) 

2  Thông tư hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 289/2025/NĐ-CP ngày 

06 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 

197/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật 

Vụ Pháp chế 
  

  

Tháng 

01/2026  Đã ban hành,  

TT số 02/2026/TT- 
BKHCN ngày 21/01/2026  

3  Thông tư quy định về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học 

và công nghệ   

Tháng 

3/2026  

Soạn thảo theo trình tự, 

thủ tục rút gọn   

4  Thông tư ban hành Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia (khoản 5 Điều 36 

Luật Trí tuệ nhân tạo)  

Viện Công nghệ   

và Chuyển đổi số  

quốc gia 

Tháng 

02/2026  
Soạn thảo theo trình tự, 

thủ tục rút gọn   

(Đã có văn bản xin gia 

hạn)  
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5  Thông tư ban hành Biểu mẫu hồ sơ và báo cáo liên quan đến thủ tục về phát 

triển nguồn cung, nguồn cầu và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và 

công nghệ.  
 

Cục Khởi nghiệp  

và Doanh nghiệp 

công nghệ 

Tháng 

3/2026  

Soạn thảo theo trình tự, 

thủ tục rút gọn  

6  
Thông tư ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục thẩm định công nghệ 

trong trường hợp đặc thù và Nhà nước mua và phổ biến công nghệ 

Cục Đổi mới    

sáng tạo 

  

Tháng 

3/2026  

Soạn thảo theo trình tự, 

thủ tục rút gọn  

7  
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 

33/2025/QĐ-TTg ngày 08/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền 

số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước (thay thế Thông tư 

số 19/2023/TT-BTTTT ngày 25/12/2023)  

Cục Bưu điện 

Trung ương 
  

   
  

Tháng 

3/2026  

  

8  
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 

32/2025/QĐ-TTg ngày 08/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu 

chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (thay thế Thông tư số 15/2022/TT-

BTTTT ngày 31/10/2022)  

Tháng 

5/2026  

  

9  Thông tư về quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

Quốc gia  
 

Quỹ Phát triển  

Khoa học và  

Công nghệ  

Quốc gia  

Tháng 

6/2026  
 

  

10  Thông tư ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Tháng 

3/2026  

  

11  Thông tư ban hành Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu  Tháng 

3/2026  
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12  Thông tư quy định việc khen thưởng, vinh danh nhà khoa học tài năng, có thành 

tích nổi bật và tổ chức, doanh nghiệp có kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ tiêu biểu  

Tháng 

7/2026  

  

13  Thông tư ban hành Biểu mẫu hồ sơ và báo cáo thực hiện thủ tục thẩm định 

công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao công nghệ, kiểm tra, giám sát công 

nghệ trong dự án đầu tư và kiểm tra hoạt động thẩm định công nghệ, chuyển 

giao công nghệ   

Vụ Đánh giá và  

Thẩm định   

Công nghệ  

Tháng 

3/2026  

Soạn thảo theo trình tự, 

thủ tục rút gọn   

14  Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 

đã qua sử dụng  

Tháng 

9/2026  

  

15  Thông tư quy định tiêu chí, điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, 

công nghệ chiến lược, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp 

công nghệ chiến lược (khoản 1 Điều 21 Luật Công nghệ cao (sửa đổi))  

 Vụ Khoa học kỹ  

thuật và Công nghệ  

Tháng 

4/2026  

  

16  Thông tư quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần 

suất thu gom và phát đặc thù trong cung ứng dịch vụ bưu chính phổ cập 

  Vụ Bưu chính  
   

Tháng 

6/2026  

  

17  
Thông tư quy định chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.   

 Cục Chuyển đổi số 

Quốc gia  

  

Tháng 

6/2026  

  

18  Thông tư quy định về yêu cầu, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn việc đo lường, thống kê, đánh giá chất 

lượng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính   

Tháng 

6/2026  

  

19  
Thông tư quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện 

tử và trang thông tin điện tử.   

Tháng 

6/2026  
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20  Thông tư thay thế Thông tư số 09/2024/TT-BTTTT ngày 30/8/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục các lĩnh vực và thời 

hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức 

vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông   

  Vụ Tổ chức  

 cán bộ  
   

Tháng 

6/2026  

  

21  Thông tư thay thế Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh 

mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương  

  
  
  

Tháng 

8/2026  

  

22  Thông tư thay thế Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác 

lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp  

 Cục Sở hữu  

trí tuệ  
  
  

Tháng 

02/2026  

Soạn thảo theo trình tự, 

thủ tục rút gọn   

(Đã có văn bản xin gia 

hạn)  

23  Thông tư quy định về việc xử lý tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ   Tháng 

09/2026  

  

24  
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp  

Tháng 

10/2026  
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25  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT 

ngày 25/12/2019 Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di 

động IMT của Việt Nam, Thông tư số 29/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 

Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của 

Việt Nam, Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 Quy hoạch băng 

tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di 

động IMT của Việt Nam, Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT ngày 10/10/2023 

Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông 

tin di động IMT của Việt Nam, Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 

30/4/2024 Quy hoạch băng tần 1710-1775 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ 

thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam   

Cục Tần số  vô 

tuyến điện  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Tháng 

08/2026  

  

26  
Thông tư quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện (thay thế thông tư số 

02/2016/TT-BTTTT ngày 01/02/2016) 

Tháng 

7/2026  

  

27  Thông tư quy hoạch sử dụng kênh tần số cho phát thanh FM (thay thế Thông 

tư 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017) 

Tháng 

7/2026  

  

28  Thông tư Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt  Tháng 

11/2026  

  

29  Thông tư quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 

470-694 MHz (thay thế Thông tư 37/2020/TT-BTTTT ngày 13/11/2020) 

Tháng 

5/2026  

  

30  Thông tư quy định hoạt động đào tạo chuyên môn đối với chuyên gia đánh giá, 

thử nghiệm viên, giám định viên, chuyên gia năng suất chất lượng   

 Ủy ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Quốc gia  
    

    

Tháng 

04/2026  

  

31  Thông tư quy định về quản lý, sử dụng, hỗ trợ kinh phí ngân sách nhà nước về 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  

30/5/2026    
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32  Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và chức danh 

nghề nghiệp đối với các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kiểm soát 

chất lượng sản phẩm hàng hóa   

  
    
    

  

    

    
  

    
  
  
  
  

Ủy ban Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Quốc gia  

  
  
  
  

    

  

    
    
 

30/5/2026    

33  Thông tư quy định về quản lý, sử dụng, hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện các 

nội dung quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa  

30/5/2026    

34  Thông tư quy định về xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 

tổ chức, cá nhân   

30/5/2026    

35  Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung 

bình, mức độ rủi ro cao thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ  

15/6/2026    

36  Thông tư quy định trang phục riêng, thẻ kiểm soát viên chất lượng   15/6/2026    

37  Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu  15/6/2026    

38  Thông tư quy định về quản lý đo lường, chất lượng đối với vàng trang sức, 

mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu và lưu 

thông trên thị trường” (thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 

26/9/2013 quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý 

chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường)  

15/6/2026    

39  Thông tư quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia  Tháng 

10/2026  

  

40  Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2  Tháng 

10/2026  
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41  Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường  Tháng 

10/2026  

  

42  Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại 

bán lẻ  

Tháng 

11/2026  

  

43  Thông tư quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn  Tháng 

11/2026  

  

44  Thông tư quy định về an toàn hạt nhân đối với địa điểm, thiết kế, xây dựng và 

phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân  

Cục An toàn  

bức xạ hạt nhân  
  
  
  
  
  
  

Tháng 

02/2026   

  

45  Thông tư quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn bức xạ và hạt 

nhân   

Tháng 

10/2026  

  

46  Thông tư quy định về an ninh vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở hạt 

nhân và thanh sát hạt nhân  

Tháng 

11/2026  

  

47  Thông tư quy định về đào tạo an toàn bức xạ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với 

nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và nhân viên thực hiện dịch vụ hỗ 

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử  

Tháng 

10/2026  

  

48  Thông tư quy định về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân 

đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu  

Tháng 

12/2026  

  

49  Thông tư quy định bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt 

nhân đối với nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân 

mô-đun nhỏ  

Tháng 

12/2026  

  

50  Thông tư quy định về quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường  Tháng 

09/2026  
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51  Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhân viên bức 

xạ  

Tháng 

11/2026  

  

52  Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành trong lĩnh vực chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy  

  Trung tâm   

Chứng thực điện tử 

Quốc gia  

Tháng 

9/2026  

  

53  Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 

thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ  

Cục Thông tin 

Thống kê 
  

Tháng 

11/2026  

  

54  Thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất  Cục Viễn thông  
  
   

    

  
    
    
  

Tháng 

03/2026  

Soạn thảo theo trình tự, 

thủ tục rút gọn   

55  Thông tư thay thế Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông ngày 04/11/2020 quy định Danh mục dịch vụ viễn thông 

bắt buộc quản lý chất lượng  

Tháng 

05/2026  

  

56  Thông tư thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 và Thông 

tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020  sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông  

Tháng 

10/2026  

  

57  
Thông tư quy định quản lý giá dịch vụ viễn thông và phương pháp định giá 

dịch vụ viễn thông  

Tháng 

11/2026  
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